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REMINDERS:
1.Only selected items are listed in this book and please contact for and specific item.
   These measurements are subject to change or cancellation.
   No responsibility is assumed for use of superseded or voided pages.

2.Please consult with engineer for confirmation of detailed dimensions and 
   procedures for building construction purposes.

3.Discrepancy of colors might exist between printed pictures and actual products.
   For color matching purpose please Refer samples.

CÔNG TY TNHH HWATA VIỆT NAM
TỔNG CTY TP.HCM
Lô II-1, Cụm 1, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP.HCM
ĐT: 84-28-38162581-82, 38162587-88-89-90        Fax: 84-28-38162580

NHÀ MÁY MIỀN TÂY
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ĐT: 84-272-3769587-88-89      Fax: 84-272-3769590

NHÀ MÁY MIỀN TRUNG
Lô 37, Đường số 2, KCN An Đồn-TP. Đà Nẵng
ĐT: 84-236-3935824-25-27     Fax : 84-236-3935828
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Lô B2-2-4,KCN Nam Thăng Long, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
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Professional production: 
stainless steel water tower / sink / 
table and chair / cabinet / kitchen equipment / 
bathroom equipment / office furniture
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     華大企業是以開發、設計、生產到銷

售為主體的資深台資公司。總公司位於胡

志明市新平工業區，並於河內市與峴港市

設有分公司，服務遍及越南全國各地。

     華大企業是 AAA 級傢俱生產廠商，並

先後榮獲 ISO19001、24001、18001、

CQC 等多項管理系統認證。專業的經營

團隊，先進的生產設備，技術一流的人才，

隨時提供最完善的服務。產品信譽卓著，

有口機碑。

     華大企業專業生產銷售項目：從不銹

鋼產品系列，大小水塔、水槽、桌椅、櫥櫃、

衛浴設備、廚房設備、辦公傢俱、房間宿

舍等整體規畫設計。著力以人為本，以客

為尊理念，擴大服務層級，長久以來已深

獲全國消費大眾肯定。

     華大企業為迎接大環境需求，致力於

新產品之研發技術，提供客戶與消費大眾

需求提倡環保節能減碳概念，穩定勞資關

係和諧，積極回饋公益社會，一路走來，

始終如一，是我們永續經營的精神所在！

     誠信是來自於客戶給我們最大支持與

肯定 。

核心價值 :凝聚團隊向心力，研擬經營新方向，擴展商機，提升績效，認真打拼向前衝！

企業使命 :持續技術研發，開創企業新思維，創造利潤，造福員工，勞資合作努力開創未來！

企業願景 :傳承華大企業精神，秉持信譽卓著，有口皆碑金字招牌，永續經營越南市場！

企業文化

品牌介绍

       Công ty TNHH Hwata Vina được thành lập từ năm 1998 với 
nguồn vốn 100% từ thương nhân Đài Loan . Có trụ sở chính tại 
Khu công nghiệp Tân Bình – TP Hồ Chí minh và các chi nhánh tại 
Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu của 
khách hàng trên toàn quốc .
      Công ty Hwata là một trong những đơn vị sản xuất đồ nội thất 
hạng AAA và giành được nhiều chứng nhận về quản lý hệ thống 
như Iso 9001, 24001, 18001, CQC . Với đội ngũ nhân sự chuyên 
nghiệp, sản phẩm được sản xuất trên quy trình và thiết bị tiên tiến, 
nhờ đó mang lại những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng một cách hoàn hảo nhất . 
     Ngoài ra công ty còn là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản 
xuất các sản phẩm từ inox như Bồn chứa nước, Chậu rửa chén , 
Bàn, ghế, . Thiết bị nhà bếp, Thiết bị văn phòng, Thiết bị vệ sinh, 
nội thất phòng khách, nội thất phòng ngủ … Với phương châm lấy 
khách hàng là trọng tâm, công ty chúng tôi luôn mong muốn mang 
lại cho khách hàng được trải nghiệm sự tiện ích, sang trọng trong 
cuộc sống hàng ngày .
      Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tiến bộ, công ty chúng tôi cam 
kết luôn nghiên cứu, phát triển các công nghệ tiên tiến để sản xuất 
các sản phẩm ngày càng, hoàn thiện, an toàn phục vụ nhu cầu  của 
người tiêu dùng .
     Sự tin tưởng, ủng hộ của quý khách hàng là dộng lực to lớn cho 
doanh nghiệp chúng tôi .   

Tầm nhìn doanh nghiệp : Xây dựng doanh nghiệp trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất các sản phầm từ 
inox và là một trong những doanh nghiệp sản xuất nội thất hàng đầu trong nước. 

Sứ mệnh công ty : Đem lại sự an toàn, tiện nghi, sang trọng để khách hàng có trải nghiệm hoàn mỹ và cải thiện chất lượng 
cuộc sống .

Giá trị cốt lõi : Cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, luôn đổi mới , tối ưu hóa quy trình và nguồn 
lực để đạt kết quả tốt nhất 

專 業  創 新  服 務 Dịch vụ sáng tạo chuyên nghiệp

thương hiệu   Văn hóa

 Long AnĐà NẵngHà Nội

Hồ Chí Minh 

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP



Model: HT-K30

Office Furniture Series

Model: HT-X3

Model: HT-45

Product Details

Phong cách thiết kế đơn giản tạo nên sự hiện đại vô cùng, 
Không gian trong lành, Lựa chọn cẩn thận những vật liệu tốt nhất, 
đảm bảo Chất lượng và thân thiện với môi trường, 
Đáp ứng nhu cầu tâm lý của con người hiện đại, 
Phấn đấu cho sự đều đặn, 
Phong cách đơn giản cho bạn ấn tượng thị giác tốt, 
Làm cho môi trường làm việc hấp dẫn hơn.

>>CTY TNHH HWATA VIỆT NAM

Model: HT-K30
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Office Furniture Series

Model: HT-LB-L1B12G
Size: 1430W*1230D*1100H

Model: HT-LB-F2B12
Size: 2860W*1230D*1100H

Model: HT-LB-W6B12
Size: 3720W*1230D*1100H

Model: HT-LB-T2B14G
Size: 1430W*2830D*1100H

Model: HT-LB-L1B14G
Size: 1430W*1430D*1100H

Model: HT-LB-F2B14
Size: 2860W*1430D*1100H

Model: HT-LB-W6B14
Size: 4320W*1230D*1100H

Model: HT-LB-T2B12G
Size: 1430W*2430D*1100H

Vật liệu gỗ tự nhiên, Đơn giản nhưng sang 
trọng, Thiết kế tinh tế, Giải thích các tác 
phẩm kinh điển, Trên đỉnh cao của sự thịnh 
vượng của thế giới bên ngoài, Duy trì một 
sự bình yên khôn ngoan để đối mặt với 
công việc của bạn.

>>CTY TNHH HWATA 
VIỆT NAM
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Model: HT-BG-D0323    Size: 2280W*1920D*750H
Model: HT-BG-D0420    Size: 2050W*1600D*750H
Model: HT-BG-D0418    Size: 1850W*1600D*750H

Model: HT-BG-D1128    Size: 2760W*1200D*1050H
Model: HT-BG-D1124    Size: 2360W*1200D*1050H

Model: HT-BG-D1716    Size: 1680W*2000D*1100H
Model: HT-BG-D1716YS    Size: 1660W*2000D*1100H

Model: HT-BG-D0518    Size: 1800W*800D*750H
Model: HT-BG-D0516    Size: 1600W*800D*750H

Side cabinet                    Size: 1200W*400D*540H

Model: HT-BG-D1014    Size: 1400W*1200D*1050H
Model: HT-BG-D1012    Size: 1200W*1200D*1050HModel: HT-BG-D1628   Size: 2760W*2200D*1050H

Model: HT-BG-D1624   Size: 2360W*2200D*1050H

Office Furniture Series 98/



Office Furniture Series

Model: HT-VL-D0120
Size: 2000W*1600D*750H

Model: HT-ALF-D0920-1
Size: 2000/1800W*1600D*750H

Model: HT-VL-C0124
Size: 2400W*1200D*750H

Model: HT-ALF-C0120-1
Size: 2000W*1000D*750H

Model: HT-VL-S0124
Size: 2400W*400D*1800H

Model: HT-ALF-S0120
Size: 2000W*400D*1800H

Model: HT-JM6-1

Model: HT-JM6-2

Product Details
>>CTY TNHH HWATA VIỆT NAM
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Office Furniture Series

Model: HT-JLM-25A+50A

Model: HT-JLM-50AModel: HT-JLM-16B

Model: HT-JLM-16A      
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Office Furniture Series

Model: HT-MK2420A
Size: 2400W*400D*200H

Model: HT-MK3220A
Size: 3200W*400D*2000H

Model: HT-MK4514A   
Size: 4500W*1400D*750H 
Size: 3600W*1200D*750H  
Size: 2400W*1200D*750H 

Model: HT-MK3220    Size: 3200W*2000D*750H          Size: 2800W*2000D*750H           Size: 2400W*2000D*750H   

Model: HT-MK3020
Size: 3000W*2000D*750H         Size: 2600W*2000D*750H  
Size: 2400W*2000D*750H         Size: 2200W*2000D*750H  
Size: 2000W*2000D*750H   

Model: HT-MK2618
Size: 2600W*1800D*750H         Size: 2400W*1800D*750H   
Size: 2200W*1800D*750H         Size: 2000W*1800D*750H   

Model: HT-AXY-H0112
Size: 1200W*430D*900H

Model: HT-AXY-S0212
Size: 1200W*436D*900H

Model: HT-AXY-D0132    Size: 3200W*2070D*750H
Model: HT-AXY-D0128    Size: 2800W*2050D*750H
Model: HT-AXY-D0124    Size: 2400W*1700D*750H

Model: HT-AXY-S0134    
Size: 3600W*431D*2000H
Model: HT-AXY-S0124    
Size: 2400W*431D*2000H

Model: HT-AXY-C0160    Size: 6000W*1500D*750H
Model: HT-AXY-C0145    Size: 4500W*1500D*750H
Model: HT-AXY-C0132     Size: 3200W*1320D*750H
Model: HT-AXY-C0124     Size: 2400W*1100D*750H

NEW STYLE
>>CTY TNHH HWATA VIỆT NAM

Model: HT-AXY-S0108
Size: 1200W*436D*900H

Model: HT-AXY-S0112
Size: 1200W*431D*2000H
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Office Furniture Series

Model: HT-Z01-1212
Size: 1200W*1200D*750H

Model: HT-Z01-2412
Size: 2400W*1200D*750H

Model: HT-19-Z32
Size: 3200W*1300D*750H

Model: HT-19-HY4800
Size: 4800W*1600D*750H

Model: HT-19-D60
Size: 6000W*1800D*750H

Model: HT-19-HY4180
Size: 4180W*1500D*750H

Model: HT-19-D61
Size: 2400W*1100D*750H

Model:HT-816   Size:  1080W*930D*880H（1 Seater）    

Model: HT-JF006    Size:  960W*870D*840H（1 Seater）     1960W*870D*840H（2 Seater）
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Office sofa Series

Model: HT-2304    Size:  1010W*910D*820H（1 Seater）     2010W*910D*820H（2 Seater）

Model: H T-880    Size:  950W*800D*830H（1 Seater）     1910W*800D*830H（2 Seater）

Model: HT-2317    Size:  1000W*830D*730H（1 Seater）     2000W*830D*730H（2 Seater）

Model: HT-2318    Size:  1000W*830D*920H（1 Seater）     2050W*830D*920H（2 Seater）
Model: HT-K01（Tea table）    Size: 1200W*600D*450H 

Model: HT-K01（Tea table）    Size: 1200W*600D*450H 

Model: HT-K01（Tea table）    Size: 1200W*600D*450H 
Model: HT-2218    Size:  1160W*840D*900H（1Seater）     2160W*840D*900H（2 Seater）

Model: HT-2513    Size:  1090W*830D*910H（1 Seater）     2090W*830D*910H（2 Seater）
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Model: HT-23136#

Model: HT-A105

Model: HT-2462#

Office sofa Series

Vật liệu gỗ tự nhiên, Đơn giản nhưng sang trọng, Thiết kế tinh tế, Giải thích các 
tác phẩm kinh điển, Trên đỉnh cao của sự thịnh vượng của thế giới bên ngoài, 
Duy trì một sự bình yên khôn ngoan để đối mặt với công việc của bạn.

>>CTY TNHH HWATA 
VIỆT NAM

Model: HT-TY-RA2006-1
Size: 2000W*632D*1066H

Model: HT-001
Size: 900W*400D*1850H

Model: HT-002    
Size: 900W*400D*1850H

Model: HT-003    
Size: 900W*400D*925H

Xu hướng liên tục thay thế, thời trang được 
cập nhật liên tục, Trên hành trình thiết kế, 
Chúng tôi không bao giờ dừng lại, Để vượt 
qua hết lần này đến lần khác, Chúng tôi tập 
trung vào thiết kế độc đáo, Tập trung vào từng 
chi tiết của sản phẩm.

Model: HT-DF8001
Size: 600W*600D*440H

Model: HT-DF8001
Size: 1200W*600D*440H

Model: HT-DF8015
Size: 680W*480D*550H

Model: HT-DF8016
Size: 680W*480D*550H
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Model: HT-A316

Model: HT-HD-bar stoolModel: HT-HD-A856-2 Model: HT-HD-C6605

Vật liệu gỗ tự nhiên, Đơn giản nhưng sang trọng, Thiết 
kế tinh tế, Giải thích các tác phẩm kinh điển, Trên đỉnh 
cao của sự thịnh vượng của thế giới bên ngoài, Duy trì 
một sự bình yên khôn ngoan để đối mặt với công việc 
của bạn.

>>CTY TNHH HWATA 
VIỆT NAM

Office Chair Series

Model: HT-C2312Model: HT-B2312Model: HT-A2312

Model: HT-C2320Model: HT-B2320Model: HT-A2320

Model: HT-2133-2Model: HT-2133-1 Model: HT-2133

Model: HT-2133

Model: HT-7061B Model: HT-7061D
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Office Chair Series

Model: HT-A2211-1Model: HT-A2211

Model: HT-C2154Model: HT-B2154Model: HT-A2154

Model: HT-C2154-1Model: HT-B2154-1Model: HT-A2154-1

Model: HT-B2154-1

Model: HT-B2317-1

Model: HT-C2313Model: HT-B2313Model: HT-A2313

Model: HT-C2317Model: HT-B2317Model: HT-A2317
Model: HT-2602 Model: HT-2602(Gray)
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Office Chair Series

Model: HT-A2201 Model: HT-B2201

Model: HT-B2201-3

Model: HT-C2201

Model: HT-A2201-1 Model: HT-B2201-1 Model: HT-C2201-1

Model: HT-2302-1 Model: HT-2302-2 Model: HT-2302-3 Model: HT-2302-4

TRAINING CHAIR
>>CTY TNHH HWATA VIỆT NAM

Model: HT-2302-1

Model: HT-2302
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Office Chair Series

Model: HT-2301-1 Model: HT-2301-2 Model: HT-2301-3

Model: HT-2301-3

Model: HT-2301-4

Model: HT-2301

The training chair is ergonomically designed to 
provide 
complete comfort and support. Both the seat and the 
back are made of highly elastic materials that provide 
appropriate support according to your body curves
and pressure points.

>>CTY TNHH HWATA VIỆT NAM

Model: HT-45-2

Model: HT-20-2
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Model: BGO1
Size: 1600W*820D*730H
Size: 1800W*820D*730H

Model: TL16 
Size: 1800W*820D*730H

Model: TL16 
Size: 1600W*820D*730H

Model: BGO2
Size: 1600W*820D*730H
Size: 1800W*820D*730H

Model: AG02chair Model: AG01*(Ф1.8-6M Electric dining table)

Model: AG01*(Ф1.8-6M Electric dining table)

Hình dạng đơn giản, Thiết kế đơn giản và hào 
phóng, Làm cho bạn phản ánh sự khác biệt nổi 
bật trong một góc nhìn rộng, Kết hợp thiết kế 
thực tế với bầu không khí trang nhã và phát huy 
hết tác dụng của sản phẩm, Thêm một ánh sáng 
rực rỡ cho môi trường gia đình của bạn.

 Tea table Series 3130/



sofa Series

Vật liệu gỗ tự nhiên, Đơn giản nhưng sang 
trọng, Thiết kế tinh tế, Giải thích các tác 
phẩm kinh điển, Trên đỉnh cao của sự thịnh 
vượng của thế giới bên ngoài, Duy trì một 
sự bình yên khôn ngoan để đối mặt với 
công việc của bạn.

>>CTY TNHH HWATA 
VIỆT NAM

Model: HT-8991#    Size:  2560W*900D*860H    
Model: HT-8991# 脚踏   Size:  900W*700D*400H    

Model: HT-8808 脚踏   Size:  800W*600D*420H    

Model: HT-8991#    Size:  2560W*900D*860H        

Model: HT-8991#    Size:  1800W*900D*860H    

Model: HT-8808    Size:2700W*1000D*820H

Model: HT-8808    Size:2000W*1000D*820HModel: HT-8808    Size:700W*1000D*820H
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 bed Series

Model: HT-CTO1:    Size:  2000W*1800D*240H     Size:  2000W*1600D*240H   Size:  2000W*1200D*240HModel: HT-A9318    Size:  2000W*1800D*220H    Size:  2000W*1600D*220H     Size:  2000W*1200D*220H

Model: HT-LD102bed    
Size:  2180W*2070D*1180H   empty: 2000W*1800D
Size:  2180W*1870D*1180H   empty: 2000W*1600D
Size:  2180W*1670D*1180H   empty: 2000W*1200D

Model: HT-LD101bed    
Size:  2180W*1870D*1130H   empty: 2000W*1800D
Size:  2180W*1670D*1130H   empty: 2000W*1600D
Size:  2180W*1270D*1130H   empty: 2000W*1200D
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